
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 30 tháng 05 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HECICO
Mã số thuế:  0200758908
Địa chỉ:  Số 1 Trần Tất Văn, phường Bắc Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại:
Số tài khoản:

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Mã số thuế: 0202111150
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hình thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản
Số tài khoản: Đồng tiền thanh toán: VND
Số bảng kê: Ngày bảng kê:

STT Tính
chất Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng Đơn giá
Thành tiền

chưa trừ chiết
khấu

Tiền chiết
khấu

Thuế suất
GTGT

1
Hàng
hóa, dịch
vụ

Cáp đồng trần M6 m 1.000 15.636 15.636.000 1 0 %

Tổng hợp Thành tiền trước
thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Tổng tiền chịu thuế suất 10%: 15.636.000 1.563.600 17.199.600

Tổng tiền chịu thuế suất 8%:

Tổng tiền chịu thuế suất 5%:

Tổng tiền chịu thuế suất 0%:

Tổng tiền không chịu thuế GTGT:

Tổng tiền không kê khai nộp thuế:

Tổng tiền chịu thuế suất khác:

Tổng tiền chưa thuế:
(Đã trừ chiết khấu) 15.636.000

Tổng tiền thuế:
(Tổng cộng tiền thuế) 1.563.600

Tổng tiền phí:

Tổng tiền chiết khấu thương mại: 0

Tổng tiền thanh toán bằng số: 17.199.600

Tổng tiền thanh toán bằng chữ: Mười bảy triệu một trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm
đồng chẵn./.

Người mua hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ HECICO
Ngày ký: 30/05/2025

Mã CQT cấp: 00498CEF98EF46499388E666A07695DB2D

Mẫu số: 1
Ký hiệu: C25TYY
Số hóa đơn: 00001961


